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PHẦN I(3 ĐIÊM):TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN( Học sinh chọn 1 phương án 

đúng nhât) 

Câu 1. Trong trường hợp sau, chủ thể nào đã vi phạm quy định pháp luật về quyền và nghĩa 

vụ giữa vợ và chồng? 

Trước khi kết hôn với anh A, chị P được bố mẹ cho một căn hộ chung cư. Sau khi kết 

hôn, chị dọn về chung sống với anh A. Nhiều lần chồng chị đề nghị nhập căn chung cư này 

vào tài sản chung của vợ chồng. Chị P không đồng ý với yêu cầu này nên vợ chồng xảy ra 

mâu thuẫn. 

A. Anh A.       B. Chị P. 

C. Cả anh A và chị P.     D. Không có chủ thể nào vi phạm. 

Câu 2. Câu tục ngữ “chị ngã, em nâng” phản ánh về quyền và nghĩa vụ của 

A. cha mẹ đối với con cái.    B. con cái đối với cha mẹ. 

C. ông bà đối với các cháu.    D. anh chị em đối với nhau. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quyền học tập của công dân? 

A. Công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

B. Công dân có quyền được học không hạn chế. 

C. Công dân cần hoàn thành các chương trình giáo dục. 

D. Công dân có quyền học tập thường xuyên, suốt đời. 

Câu 4.Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung  quyền học tập của công dân 

là  

          A. ưu tiên trong tuyển sinh.  B. thử nghiệm trong giáo dục quốc tế. 

          C. bảo mật chương trình học.  D. học thường xuyên, học suốt đời. 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 5,6: 

Trường hợp. Năm 70 tuổi, ông K quyết định theo học chương trình đào tạo cử nhân hệ 

vừa làm vừa học. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng trong suốt quá trình học ông đều rất cần cù, 

chăm chỉ, chịu khó tìm tòi để tiếp thu những kiến thức mới. Nhờ sự nỗ lực không ngừng 

nghỉ, ông K đã tốt nghiệp loại giỏi và trở thành tấm gương sáng cho nhiều người noi theo. 

Câu 5. Trong trường hợp trên, ông K đã thực hiện quyền nào của công dân? 

A. Hoàn thành giáo dục bắt buộc. 

B. Thực hiện phổ cấp giáo dục. 

C. Quyền hoàn thành các chương trình giáo dục. 

D. Quyền học tập thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 6. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ông K đã tốt nghiệp loại giỏi và trở thành tấm 

gương sáng cho nhiều người noi theo là thuộc: 

A. nghĩa vụ của công dân về thực hiện mục tiêu giáo dục 

B. quyền và nghĩa vụ học tập của công dân 

C. quyền của công dân về học tập 
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Câu 7. Quyền sở hữu tài sản không bao gồm quyền nào sau đây: 

A. Quyền chiếm hữu.                          B. Quyền sử dụng. 

C. Quyền định đoạt.                          D. Quyền tước đoạt. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài 

sản? 

A. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu tài sản. 

B. Đặt lợi ích của bản thân mình lên trên hết và trước hết. 

C. Không gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. 

D. Không gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. 

Câu 9. Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là quyền 

    A. chiếm hữu tàisản.    B. định đoạt tài sản. 

    C. sử dụng tài sản.        D. mua bán tài sản. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật: khi vay, nợ, công dân có nghĩa vụ gì? 

A. Trả nợ đầy đủ và đúng hạn.       B. Chỉ hoàn trả khi chủ nợ đòi. 

C. Hoàn trả một phần, giữ lại một phần.   D. Không hoàn trả nếu chủ nợ là người thân. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của bình đẳng trong hôn 

nhân và gia đình là vợ, chồng không được 

A. xúc phạm danh dự của nhau.       B. chăm sóc con khi bị bệnh. 

C. sở hữu tài sản riêng.        D. giúp đỡ nhau cùng phát triển. 

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia 

đình không thể hiện ở việc vợ chồng cùng 

A. định đoạt khối tài sản chung.         B. thống nhất địa điểm cư trú. 

C. tôn trọng nhân phẩm của nhau.      D. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng 

PHẦN II( 4 ĐIÊM): Trong các ý a,b,c,d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Anh T đã chuyển nhầm tiền của công ty cho ông Q có số tài khoản mở tại ngân hàng 

A từ tài khoản đứng tên anh mở tại ngân hàng S. Ngay lập tức, anh đến nơi mở tài khoản để 

được hỗ trợ.Nhân viên ngân hàng hướng dẫn anh về công an xã nơi đăng ký thường trú để 

làm đơn khiếu nại.Anh T đã tới công an xã trình báo và được các cán bộ ở đây cho làm tờ 

tường trình sự việc, ký tên đầy đủ đúngtheo thủ tục. Sau đó ngân hàng S đã hỗ trợ, tạm khóa 

tài khoản của người nhận tiền nhầm.Tuy nhiên, anh T tìm cách liên lạc với ông Q nhưng 

người này không đồng ý hỗ trợ làm thủ tục tiếp theo với ngân hàng để anh T được nhận lại 

tiền. 

a. Hành vi của ông Q là đúng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong sở 

hữu tài sản. 

b. Khoản tiền anh T chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Q thuộc sở hữu của 

ông Q. 

c. Khoản tiền anh T chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Q thuộc sở hữu của 

công ty. 

d. Ông Q có trách nhiệm phối hợp với ngân hàng để anh T được nhận lại tiền đã 

chuyển nhầm 

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 

Anh T và chị H là vợ chồng và có hai người con là Q và M, trong đó M là con nuôi. 

Mặc dù biết chị H thường xuyên hành hạ và bắt M phải làm nhiều công việc trong nhà 

nhưng  
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anh T đều im lặng. Trong một lần dọn dẹp, M đã vô tình làm vỡ bình hoa mà chị H rất 

yêu quý nên bị chị H nhốt vào nhà  kho và bỏ đói. Đợi trời tối Q đã lén đem thức ăn cho M 

thì bị anh T bắt gặp và la mắng vì tội làm trái ý của mẹ. Vì vậy, Q rủ M bỏ nhà đi mấy hôm 

nhưng M không đồng ý nên Q đã sắp xếp đồ đạc bỏ đi một mình. Những ai dưới đây vi 

phạm nội dung quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình? 

a. Anh T, chị H vàQ vi phạm nội dung quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình. 

b. Anh T, chị H và Q thực hiện tốt nội dung quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia 

đình. 

c. Anh T, chị H ,M và  Q thực hiện tốt nội dung quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và 

gia đình. 

d. Anh Tvà M  thực hiện tốt nội dung quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình. 

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm X, chị A và anh V xung phong nhận công 

tác tại vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Biết được việc 

này, người thân của chị A và anh V đã khuyên: không nên chọn đi đến những nơi khó khăn 

như vậy mà nên ở lại thành phố để làm việc. Khuyên nhủ nhẹ nhàng không được, người thân 

của anh V và chị A đã dùng nhiều lời lẽ có tính xúc phạm về sự lựa chọn của hai người; 

đồng thời tỏ thái độ khinh miệt đồng bào dân tộc thiểu số. Bất chấp sự phản đối từ phía gia 

đình, chị A và anh V vẫn kiên định với lựa chọn của mình, vì anh, chị muốn góp một phần 

công sức bé nhỏ để phát triển văn hoá, giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

a.Người thân của anh V, chị A đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc trên phương diện giáo dục. 

b. chị A đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc 

trên phương diện giáo dục. 

c. Anh V và người thân đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc trên phương diện giáo dục 

d. Người thân của anh V, chị Ađã vi phạm quy định của pháp luật về quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc trên phương diện giáo dục. 

Câu 4. Đọcđoạn thông tin sau: 

 Ông Svà bà D ký kết với nhau hợp đồng thuê nhà. Theo hợp đồng,bà D thuê nhà mặt 

phố của gia đình ông S để bán hàng may mặc, nhà có hai phòng ngăn nhau bằng một bức 

tường. Sau khi thuê được hơn một tháng, thấy để riêng từng phòng thì chật chội,bà D đã thuê 

thợ đến phá bức tường ngăn này để hai phòng thông nhau cho rộng và thoáng. Con trai 

khuyên bà D xin ý kiến đồng ý của ông S thì hãy làm nhưng bà D không nghe và cho rằng 

bà mất tiền thuê nhà muốn làm gì là quyền của bà. 

       a. Bà D là chủ sở hữu của ngôi nhà mặt phố được thuê để bán hàng may mặc. 

       b.Thông qua hợp đồng thuê nhà đã kí kết, ông S đã trao quyền sử dụng ngôi nhà cho bà D. 

      c. Bà D có quyền tự do sử dụng ngôi nhà thuê theo ý muốn của bà. 

      d. Bà D chỉ có quyền sử dụng ngôi nhà thuê trong phạm vi hợp đồng đã kí kết. 
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PHẦN III: TỰ LUÂN( 3 ĐIỂM) 

Câu 1(1điểm): Trong trường hợp sau, chủ thể nào đã vi phạm quy định của pháp luật về 

nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác? Vì sao? 

Trường hợp: Ông Q cho vợ chồng anh B thuê một căn nhà để ở và có kí kết hợp 

đồng, trong đó ghi rõ bên thuê nhà không được tự ý thay đổi cấu trúc của căn nhà. Tuy 

nhiên, trong thời gian thuê nhà, vợ chồng anh B đã tự ý cải tạo, sửa chữa, thay đổi cấu trúc 

của ngôi nhà để phục vụ nhu cầu sử dụng của mình mà không thông báo, xin phép ông Q 

Câu 2(2điểm): Đọc tình huống sau và trả lời: 

Học xong lớp 9, hai chị em sinh đôi D và O có nguyện vọng muốn học tiếp lên cấp 

Trung học phổ thông để tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nguyện vọng của hai chị em bị gia 

đình phản đối, ngăn cản vì cho rằng hoàn cảnh gia đình hiện tại rất khó khăn, D và O lại là 

con gái nên việc tiếp tục đi học là không cần thiết và lãng phí. Hai chị em nên đi tìm việc 

làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 

-Trong tình huống trên chủ thể nào đã vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập? 

Vì sao? 

-Theo em, hành vi vi phạm nghĩa vụ của công  dân trong học tập có thể dẫn đến những 

hậu quả gì? 

 

             ……………Hết………….. 
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